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Ngày Buổi Tiết 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3

1 KHTN- Sinh CN - Đ.Thuỷ Toán - Thêu Địa - Sao Mai Toán - Mận MT - Hà

2 MT - Hà Toán - Học HĐTN-HN - Thoảng Toán - Ban CN - Đ.Thuỷ Toán - Mận

3 Văn - Thoảng HĐTN-HN - Quyên Địa - Sao Mai HĐTN-HN - Phương Văn - Lan Hoá - Sinh

4 Văn - Thoảng Tin - Thêu MT - Hà GDTC - Ban Văn - Lan Sinh - Phương

1 KHTN- Sinh Sử - Uyên CN - Đ.Thuỷ Nhạc - Hạnh HĐTN-HN - Mận NN - Duyên

2 GDĐP - Lan GDTC - Hiển Tin - Thêu Sử - Uyên Toán - Mận Địa - Sao Mai

3 HĐTN-HN - Thêu GDĐP - Đ.Thuỷ Nhạc - Duyên Tin - Ban Lý - Trưởng Nhạc - Hà

1 Sử - Uyên KHTN - Quyên GDTC - Hiển Văn - Lan NN - Mai GDĐP - Biển

2 Toán - Thêu HĐTN-HN - Quyên Văn - Thoảng Văn - Lan Sử - Uyên GDTC - Hiển

3 Nhạc - Duyên Toán - Học Văn - Thoảng NN - Mai Văn - Lan GDCD - T. Thuỷ

4 KHTN- Sinh Văn - Hoa Toán - Thêu NN - Mai GDCD - Tâm Văn - Uyên

1 Địa - Sao Mai MT - Hà HĐTN-HN - Thoảng HĐTN-HN - Phương HĐTN-HN - Mận CN - Đ.Thuỷ

2 GDCD - Thoảng HĐTN-HN - Quyên KHTN - Đ.Thuỷ Sinh - Phương MT - Hà HĐTN-HN - Mận

3 Sử - Uyên KHTN - Quyên GDTC - Hiển CN - Đ.Thuỷ Sinh - Phương NN - Duyên

1 CN - Đ.Thuỷ GDTC - Hiển Văn - Thoảng Toán - Ban Địa - Sao Mai Toán - Mận

2 Văn - Thoảng Địa - Sao Mai GDĐP - Đ.Thuỷ Sinh - Phương GDTC - Ban Sử - Uyên

3 Toán - Thêu Văn - Hoa KHTN - Đ.Thuỷ Toán - Ban Hoá - Sinh Văn - Uyên

4 HĐTN-HN - Thêu Văn - Hoa KHTN - Đ.Thuỷ Địa - Sao Mai Toán - Mận Văn - Uyên

1 HĐTN-HN - Thêu KHTN - Quyên Sử - Uyên Toán - Ban NN - Mai Toán - Mận

2 Toán - Thêu Toán - Học NN - Tuyến Lý - Trưởng GDTC - Ban HĐTN-HN - Mận

3 NN - Tuyến KHTN - Quyên Toán - Thêu GDTC - Ban Văn - Lan GDTC - Hiển

4 KHTN- Sinh NN - Tuyến Văn - Thoảng Văn - Lan Toán - Mận Văn - Uyên

1 GDTC - Hiển GDCD - Thoảng NN - Tuyến HĐTN-HN - Phương Địa - Sao Mai HĐTN-HN - Mận

2 NN - Tuyến Nhạc - Duyên GDCD - Thoảng GDĐP - Biển HĐTN-HN - Mận Sinh - Phương

3 Tin - Thêu NN - Tuyến Sử - Uyên GDCD - Tâm Nhạc - Hạnh Tin - Ban

1 GDTC - Hiển Sử - Uyên HĐTN-HN - Thoảng Văn - Lan NN - Mai NN - Duyên

2 Toán - Thêu Văn - Hoa NN - Tuyến MT - Hà GDĐP - Biển Toán - Mận

3 NN - Tuyến Toán - Học KHTN - Đ.Thuỷ NN - Mai Tin - Ban Lý - Trưởng

4 Văn - Thoảng NN - Tuyến Toán - Thêu Hoá - Sinh Sinh - Phương Địa - Sao Mai
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8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3

Văn - Biển Văn - T. Thuỷ NN - Duyên Toán - N.V.Quang Nhạc - Hạnh Lý - Trưởng NN - Mai

Toán - N.V.Quang Văn - T. Thuỷ Văn - Biển NN - Duyên HĐTN-HN - Hoa NN - Mai Địa - Sao Mai

Sinh - Đ.Thuỷ NN - Duyên Toán - Anh Tin - Trưởng Văn - Hoa Văn - Huế Toán - Ban

HĐTN-HN - Quyên Toán - Anh Sinh - Đ.Thuỷ Văn - T. Thuỷ NN - Mai Toán - Bình Văn - Huế

GDTC - N.V.Quang GDTC - Hiển MT - Hà Lý - Quyên Toán - Bình Địa - Sao Mai Lý - Trưởng

Tin - Trưởng MT - Hà Lý - Quyên Sinh - Đ.Thuỷ Hoá - Sinh Tin - Bình HĐTN-HN - Huế

HĐTN-HN - Quyên Sử - Uyên GDTC - Hiển HĐTN-HN - Anh Địa - Sao Mai HĐTN-HN - Bình HĐTN-HN - Huế

NN - Duyên Toán - Anh Tin - Trưởng Toán - N.V.Quang Toán - Bình GDCD - Hoa Toán - Ban

Toán - N.V.Quang NN - Duyên Văn - Biển HĐTN-HN - Anh HĐTN-HN - Hoa Toán - Bình NN - Mai

Lý - Quyên HĐTN-HN - Trưởng Văn - Biển Sử - Uyên GDTC - Hiển HĐTN-HN - Bình Văn - Huế

MT - Hà Lý - Quyên Toán - Anh Nhạc - Duyên CN - Mận GDTC - Hiển Văn - Huế

CN - N.V.Quang GDĐP - Biển GDCD - T.Thuỷ Lý - Quyên Tin - Ban Hoá - Sinh Sử - Lan

GDCD - T. Thuỷ Nhạc - Duyên Sử - Uyên GDTC - N.V.Quang Địa - Sao Mai GDTC - Hiển Hoá - Sinh

Hoá - Sinh CN - N.V.Quang GDĐP - Biển GDĐP - T. Thuỷ Sử - Lan MT - Hà Tin - Ban

NN - Duyên GDCD - T. Thuỷ HĐTN-HN - Anh Toán - N.V.Quang HĐTN-HN - Hoa Văn - Huế Hoá - Sinh

Toán - N.V.Quang NN - Duyên Toán - Anh GDCD - T. Thuỷ Hoá - Sinh Văn - Huế CN - Mận

Địa - Sao Mai Toán - Anh NN - Duyên Văn - T. Thuỷ Toán - Bình CN - Mận GDĐP - Huế

Nhạc - Hạnh Văn - T. Thuỷ Văn - Biển NN - Duyên GDTC - Hiển Hoá - Sinh Toán - Ban

Văn - Biển Văn - T. Thuỷ HĐTN-HN - Anh Toán - N.V.Quang Văn - Hoa Địa - Sao Mai Văn - Huế

Văn - Biển Lý - Quyên Toán - Anh Sử - Uyên Văn - Hoa NN - Mai Địa - Sao Mai

Sử - Uyên HĐTN-HN - Trưởng Hoá - Sinh Văn - T. Thuỷ NN - Mai Văn - Huế Sinh - Phương

HĐTN-HN - Quyên GDTC - Hiển Địa - Sao Mai Văn - T. Thuỷ Sinh - Phương Toán - Bình NN - Mai

Sử - Uyên Hoá - Sinh Nhạc - Duyên GDTC - N.V.Quang GDĐP - Huế Nhạc - Hạnh GDCD - Hoa

GDTC - N.V.Quang Địa - Sao Mai GDTC - Hiển Hoá - Sinh Lý - Trưởng GDĐP - Huế Nhạc - Hạnh

GDĐP - Biển Tin - Trưởng CN - N.V.Quang Địa - Sao Mai GDCD - Hoa Sinh - Phương GDTC - Hiển

Văn - Biển Toán - Anh Lý - Quyên MT - Hà Văn - Hoa Toán - Bình Toán - Ban

NN - Duyên HĐTN-HN - Trưởng HĐTN-HN - Anh CN - N.V.Quang NN - Mai HĐTN-HN - Bình HĐTN-HN - Huế

Lý - Quyên Sử - Uyên NN - Duyên HĐTN-HN - Anh Toán - Bình Sử - Lan MT - Hà

Toán - N.V.Quang Sinh - Đ.Thuỷ Sử - Uyên NN - Duyên MT - Hà NN - Mai GDTC - Hiển






















































